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1. Thông tin về học phần
Tên học phần: 
Các quá trình sinh hóa trong kỹ thuật môi trường



Biological processes in environmental engineering

Mã học phần: 
Số tín chỉ: 

3
Đào tạo trình độ: 
Đại học
Giảng dạy cho các ngành: 
Công nghệ kỹ thuật môi trường

Cho sinh viên năm thứ: 
3
Học phần tiên quyết: 
Hóa học đại cương
Phân bổ tiết giảng của học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 20
- Làm bài tập trên lớp: 3
- Thảo luận: 7
- Thực hành: 15
- Tự nghiên cứu: 60
Bộ môn thuộc Khoa/Viện quản lý học phần: Công nghệ kỹ thuật môi trường, Viện Công nghệ sinh học và Môi trường.
2. Tóm tắt nội dung học phần 


Học phần cung cấp cho người học: các quá trình biến đổi sinh hoá cơ bản xảy ra trong sinh vật và ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh. Enzym và vai trò của enzym trong quá trình chuyển hóa hóa sinh. Quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ không chứa nitơ. Sự phân giải các hợp chất hữu cơ có chứa nitơ nhờ vi sinh vật. 
3. Mục tiêu của học phần
3.1. Danh mục vấn đề của học phần

1. Cơ sở hóa sinh môi trường 
2. Chuyển hóa các hợp chất carbohydrat và lignin
3. Chuyển hóa lipit
4. Chuyển hóa protein và axit nucleic
5. Chuyển hóa sinh học các hợp chất dị sinh 

3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần

Vấn đề 1: Cơ sở hóa sinh môi trường 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Xử lý sinh học các chất thải 
1.1. Thành phần hóa học của cơ thể sống và cấu trúc màng sinh học

1.2. Phân loại các chất gây ô nhiễm môi trường
1.3. Quá trình xử lý sinh học hiếu khí và kị khí 
1.4. Ưu nhược điểm của các biện pháp xử lý sinh học 
1.5. Một số thuật ngữ thường gặp trong các quá trình xử lý sinh học
2. Enzym 
2.1. Khái niệm protein và enzym

2.2. Cấu trúc và chức năng của enzym
2.3. Tính đặc hiệu của enzym
2.4. Cơ chế tác dụng của enzym
2.5. Động học phản ứng enzym
2.6. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt độ enzym
2.7. Gọi tên và phân loại enzym
2.8. Phương pháp xác định hoạt độ enzym
2.9. Ứng dụng enzym trong xử lý ô nhiễm môi trường

3. Trao đổi chất và năng lượng trong cơ thể sống 
3.1. Đồng hóa và dị hóa 
· Đồng hóa (quang dưỡng, hóa dưỡng)

· Dị hóa (hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men)

3.2. Năng lượng sinh học (ATP và ADP)
	2
3

2


	Thái độ

1. Khuyến khích sử dụng các biện pháp xử lý sinh học 
2. Hạn chế xả thải và tuyên truyền về các chất thải độc hại

3. Các enzym, đặc biệt là các oxidoreductaza và hydrolaza có vai trò quan trọng trong việc phân giải các chất thải độc hại và xử lý ô nhiễm môi trường

4. Trao đổi chất và năng lượng là bản chất mọi hoạt động sống của sinh vật
	

	Kỹ năng

1. Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới vận tốc phản ứng enzym
2. Xác định hoạt độ enzym
	2
1


Vấn đề 2: Chuyển hóa các hợp chất carbohydrat và lignin 
	 
	Mức độ

	Kiến thức

1. Định nghĩa saccharide
2. Vai trò sinh học của saccharide
3. Phân loại saccharide

4. Cấu trúc và đặc tính của một số monosaccharide quan trọng
5. Cấu trúc và đặc tính của một số di-, oligo- và polysaccharide phổ biến trong tự nhiên
6. Đồng hóa carbon ở thực vật 

7. Phân giải saccharide

5.1. Phân giải các di- và polysaccharide

5.2. Phân giải các monosacharide

· Đường phân kỵ khí 

· Lên men (lactic, acetic)
· Sự tạo thành acetyl coenzym A từ axit pyruvic.

· Chu trình Krebs
· Chu trình pentozophosphat
8. Một số kỹ thuật sinh hóa định tính và định lượng saccharide
9. Lignin và sự phân giải lignin
	1
2

2

2

2
3

2

2

	Thái độ
1. Carbohydrat và lignin là thành phần chính của rác thải sinh hoạt
2. Có thể sử dụng vi sinh vật để phân giải carbohydrat và lignin
	

	Kỹ năng

1. Định tính và định lượng saccharide 
	3


Vấn đề 3: Chuyển hóa lipit 
	Nội dung
	Mức độ

	1. Kiến thức

2. Định nghĩa lipit
3. Vai trò sinh học của lipit
4. Phân loại lipit
3.1. Lipit đơn giản

3.2. Lipit phức tạp

5. Phân giải lipit
4.1. Sự thủy phân lipit đơn giản

4.2. Phân giải glycerol

4.3. Quá trình oxy hóa các axit béo
6. Một số kỹ thuật định tính và định lượng lipit
	1
2
2

3

2

	Thái độ

1. Các chất béo là thành phần chính trong nước thải của nhiều nhà máy chế biến thực phẩm 
	

	Kỹ năng

1. Định tính và định lượng lipit
	2


Vấn đề 4: Chuyển hóa protein và axit nucleic
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Cấu trúc và chức năng sinh học của protein
2. Tính chất của protein
3. Phân loại protein
4. Phân loại các axit amin

5. Phân giải protein
6. Phân giải các axit amin

6.1. Phản ứng loại nhóm amin

6.2. Phản ứng loại nhóm carboxyl

6.3. Sự hình thành các hợp chất amid

6.4. Chu trình urea

6.5. Sự phân giải bộ khung carbon (mạch bên) 

7. Một số kỹ thuật định tính và định lượng protein

8. Axit nucleic và phân giải axit nucleic 
	1
2
2

2

2

3

3

3
2

	Thái độ

1. Các protein động thực vật là thành phần chính trong chất thải (rác và nước thải) của nhiều ngành công nghiệp
	

	Kỹ năng

1. Định tính và định lượng protein
	3


Vấn đề 5: Chuyển hóa sinh học các hợp chất dị sinh

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm hợp chất dị sinh (xenobiotic)

2. Chuyển hóa các hydrocarbon đa vòng và dị vòng

3. Chuyển hóa các hợp chất hữu cơ chứa halogen

4. Chuyển hóa các hợp chất vòng thơm có chứa nitơ

5. Chuyển hóa các hợp chất dị sinh chứa S, P
	1

2

2

2

2

	Thái độ

1. Hầu hết các hợp chất dị sinh đều khó phân giải sinh học do vậy là nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	

	Kỹ năng

1. Các kỹ năng mềm (thuyết trình, thảo luận nhóm)
	2


4. Hình thức tổ chức dạy - học

4.1. Lịch trình chung

	Vấn đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Vấn đề 1
	7
	1
	2
	
	14
	10

	Vấn đề 2
	5
	0,5
	1,5
	5
	10
	7

	Vấn đề 3
	3
	0,5
	1
	5
	6
	4,5

	Vấn đề 4
	3
	0,5
	1
	5
	6
	4,5

	Vấn đề 5
	2
	0,5
	1,5
	
	4
	4


4.2. Điều kiện hỗ trợ để dạy - học học phần

Để thực hiên được các vấn đề của học phần đạt chuẩn thì yêu cầu khoa, bộ môn đảm bảo điều kiện sau:


- Máy chiếu
- Micro
5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Phạm Thị Trân Châu,
Trần Thị Áng
	Hóa sinh học
	1997
	GD
	Thư viện
	×
	

	2
	Lương Đức Phẩm, Đinh Thị Kim Nhung, Trần Cẩm Vân
	Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường (Tập 2)

Chương 2, 5, 6, 7
	2009
	GD
	Thư viện
	×
	

	3
	Đỗ Hồng Lan Chi, Lâm Minh Triết
	Vi sinh vật môi trường

Chương 1, 2, 7, 14
	2005
	ĐHQG-HCM
	Thư viện
	×
	

	4
	Lương Đức Phẩm


	Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học

Mục 1.3; 2.4; 3.3
	2009
	GD
	Thư viện
	
	×

	6
	Udo Wiesmann, In Su Choi, Eva-Maria Dombrowski

	Fundamentals of biological waste water treatments

Chương 9
	2007
	Wiley-WCH
	Internet
	
	×


6. Đánh giá quá trình trong dạy và học

6.1. Các hoạt động đánh giá

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): đi học đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	10

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo
	10

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết, vấn đáp
	30

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50

	ĐHP = TGH × tr.số + TNC × tr.số + HĐN × tr.số + KT ×tr.số + KTCK× tr.số + THP× tr.số.


